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PHỤ LỤC 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ TRẺ EM  

PHÁT TRIỂN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030” 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày    tháng      năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

STT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 
Sản phẩm/ Kết quả 

I Tiếp tục củng cố, hoàn thiện hành lang pháp lý 

1 
Tổng hợp, đề xuất, tham mưu UBND thành phố triển khai các quy định về 

hành vi xâm hại tình dục trẻ em, tán phát hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em 

trên môi trường mạng theo hướng dẫn của Bộ Công an 

Công an 

thành phố 

Sở Tư pháp; Sở 

Ngoại vụ 
Quý IV/2026 

Các quy định về các 

hành vi xâm hại tình dục 

trẻ em phù hợp với địa 

phương được ban hành 

2 
Tổ chức, tham gia các hội thảo khoa học, nghiên cứu, đánh giá củng cố lý 

luận, thực tiễn khung pháp lý, phục vụ kiến nghị điều chỉnh, hoàn thiện, tăng 

cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng 

Sở Tư pháp 

Tòa án nhân dân 

thành phố; Công 

an thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

Hội thảo khoa học tổ 

chức thường xuyên; báo 

cáo trình cấp thẩm quyền 

thể hiện được kết quả 

3 
Tham mưu văn bản triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025, liên quan tới 

quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm bảo vệ trẻ em khi tham gia môi 

trường mạng 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Sở Tư pháp; Công 

an thành phố; Sở 

Y tế; Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Quý II/2026 
Văn bản triển khai được 

ban hành 

4 
Tham mưu văn bản triển khai Luật An ninh mạng năm 2025, các quy định 

về xác thực tài khoản người dùng và quản lý trẻ em trên các nền tảng mạng 

xã hội, nhằm củng cố hành lang pháp lý bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 

Công an 

thành phố 

Sở Tư pháp; Sở Y 

tế; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch; Sở Khoa học 

và Công nghệ; Sở 

Giáo dục và Đào 

tạo 

Quý I/2027 
Các văn bản hướng dẫn 

được ban hành 
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STT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 
Sản phẩm/ Kết quả 

II Thúc đẩy phát triển, phổ cập các giải pháp an ninh mạng hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và giải pháp giáo dục kỹ năng số cho trẻ em 

1 

Nghiên cứu, đề xuất triển khai các chương trình, đề án, cơ chế khuyến khích 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động, dịch vụ truy nhập 

Internet, giải pháp công nghệ trên địa bàn thành phố hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên 

môi trường mạng, cung cấp các gói dịch vụ, sản phẩm miễn phí, ưu đãi, tặng 

kèm để thúc đẩy người dân truy cập, sử dụng các dịch vụ bảo vệ trẻ em trên 

môi trường mạng 

Công an 

Thành phố 

Sở Tài chính; Sở 

Giáo dục và Đào 

tạo; Sở Khoa học 

và Công nghệ; Sở 

Y tế; Doanh 

nghiệp 

Thực hiện 

thường xuyên 

Chương trình, gói cước, 

gói sản phẩm ưu đãi 

doanh nghiệp được công 

bố triển khai 

2 

Hình thành nền tảng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, là hệ sinh thái, kho 

ứng dụng số chọn lọc dành cho trẻ em, bao gồm các ứng dụng hỗ trợ bảo vệ 

trẻ em, ứng dụng học tập, sáng tạo, giải trí lành mạnh, đã được thẩm định, 

đánh giá bởi các cơ quan chức năng; ưu tiên quảng bá, phân phối các ứng 

dụng, giải pháp do doanh nghiệp tại TP. Đồng Nai nghiên cứu, phát triển 

Công an 

thành phố 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở 

Giáo dục và Đào 

tạo 

Quý II/2027 

đến 2030 

Nền tảng công nghệ là 

kho các ứng dụng số 

chọn lọc cho trẻ em được 

công bố, hoạt động; dễ 

dàng tiếp cận, sử dụng 

III Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gia tăng trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi 

trường mạng 

1 

Thiết lập cơ chế quản lý nhà nước, đảm bảo các nền tảng xuyên biên giới xóa 

bỏ 100% thông tin xâm phạm quyền trẻ em, gây nguy hại cho trẻ em và cung 

cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng 

phục vụ xác minh, điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em liên quan đến 

các nền tảng; có cơ chế theo dõi, đánh giá mức độ tuân thủ, tín nhiệm của các 

nền tảng 

Công an 

thành phố 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

Doanh nghiệp 

Thực hiện 

thường xuyên 

Thiết lập đầu mối và cơ 

chế yêu cầu tuân thủ tại 

ít nhất 05 nền tảng xuyên 

biên giới có lượng người 

dùng Việt Nam lớn nhất 

2 

Chỉ đạo triển khai quyết liệt chương trình chuyển đổi IPv6 tại thành phố Đồng 

Nai giai đoạn 2026 - 2030; yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

Internet đẩy nhanh quá trình chuyển đổi IPv6, đảm bảo định danh địa chỉ IP 

phục vụ công tác điều tra, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em trên môi 

trường mạng (theo Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Doanh nghiệp 

Thực hiện 

thường xuyên 

Cơ quan chủ trì có văn 

bản tổ chức, hướng dẫn 

triển khai; tiến độ 

chuyển đổi IPv6 theo 
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STT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 
Sản phẩm/ Kết quả 

tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong 

hệ thống chính trị) 

yêu cầu của Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

3 

Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động, tài nguyên 

Internet, tổ chức tín dụng tại TP. Đồng Nai triển khai xác thực tính chính chủ 

của thông tin tài khoản, thuê bao người dùng qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư (theo Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng 

cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ 

thống chính trị; Công điện số 139/CĐ-TTg, ngày 23/12/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng) 

Công an 

thành phố 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; Ngân 

hàng Nhà nước 

chi nhánh khu vực 

2; Doanh nghiệp 

Thực hiện 

thường xuyên 

Cơ quan chủ trì có văn 

bản đề nghị cơ quan phối 

hợp, tổ chức triển khai 

đối với 100% doanh 

nghiệp, tổ chức liên quan 

4 

Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet triển khai các giải 

pháp ngăn chặn trẻ em truy cập vào các nguồn thông tin vi phạm pháp luật, 

độc hại; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin trực tuyến tại 

TP. Đồng Nai phải kích hoạt mặc định chế độ “Tìm kiếm an toàn”, ngăn chặn 

hoàn toàn việc hiển thị các kết quả tìm kiếm đến nội dung vi phạm pháp luật 

trên công cụ tìm kiếm do mình cung cấp theo quy định của Luật An ninh 

mạng và các quy định khác liên quan 

Công an 

thành phố 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Doanh 

nghiệp 

Thực hiện 

thường xuyên 

Cơ quan chủ trì có văn 

bản đề nghị cơ quan phối 

hợp, tổ chức, hướng dẫn 

triển khai đối với 100% 

doanh nghiệp liên quan 

5 

Yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp, phân phối trò chơi điện tử tại Việt Nam 

phải có giải pháp giới hạn thời gian chơi, thời gian học tập trực tuyến nhằm 

đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần cho người dưới 16 tuổi; xây dựng giải 

pháp chặn lọc các từ khóa nhạy cảm, độc hại. chặn hoàn toàn việc truy cập 

các liên kết không an toàn bên ngoài dịch vụ do mình cung cấp 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Doanh nghiệp 
Thực hiện 

thường xuyên 

Cơ quan chủ trì có chỉ 

đạo, hướng dẫn thực 

hiện đối với 100% doanh 

nghiệp tại Việt Nam liên 

quan 

6 

Yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện xác thực 

tài khoản của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam; có giải pháp cung cấp chế 

độ người dùng riêng dành cho người dưới 16 tuổi trên nền tảng; có phải pháp 

phân loại thông tin và ngăn chặn chủ động việc hiển thị, truy cập đối với trẻ 

em các thông tin không phù hợp, độc hại trên nền tảng theo đúng quy định 

của Luật An ninh mạng và các quy định khác liên quan 

Công an 

thành phố 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; 

Doanh nghiệp 

Thực hiện 

thường xuyên 

Báo cáo cấp có thẩm 

quyền kết quả kiểm tra, 

đánh giá tình hình tuân 

thủ và kiến nghị các giải 

pháp nhằm hỗ trợ. hướng 
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STT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 
Sản phẩm/ Kết quả 

dẫn doanh nghiệp thực 

hiện 

7 

Thông báo, đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động, 

dịch vụ truy nhập Internet, tổ chức tín dụng, dịch vụ xe công nghệ, thương 

mại điện tử,... có hình thức cụ thể quán triệt trong toàn bộ máy thực hiện 

cơ chế ưu tiên phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ điều tra, xác minh, 

đấu tranh, xử lý các vụ, việc xâm hại tình dục trẻ em, tán phát tài liệu khiêu 

dâm trẻ em liên quan đến nền tảng, dịch vụ mình cung cấp, khi nhận được 

yêu cầu bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật từ cơ quan có thẩm quyền 

Công an  

 

 

thành phố 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Sở 

Công Thương; 

Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh 

khu vực 2; Sở Tài 

chính 

Thực hiện 

thường xuyên 

Cơ quan chủ trì có văn 

bản đề nghị cơ quan phối 

hợp, chỉ đạo, hướng dẫn 

doanh nghiệp trong lĩnh 

vực quản lý quán triệt 

thực hiện 

8 

Yêu cầu các đơn vị truyền hình, cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện nghiêm 

túc quy định về bảo đảm bí mật thông tin về đời sống riêng tư và bí mật cá 

nhân của trẻ em; đảm bảo tỷ lệ, nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ 

em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trong hoạt động báo chí, 

cung cấp thông tin trên mạng 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Đơn vị truyền 

hình, cơ quan 

thông tấn, báo chí 

Thực hiện 

thường xuyên 

Cơ quan chủ trì có chỉ 

đạo, hướng dẫn thực 

hiện đối với 100% đơn 

vị liên quan 

IV Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện đại hóa các hệ thống thông tin phục vụ công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng 

1 Ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống tiếp nhận, điều phối xử 

lý phản ánh, trình báo thông tin xâm hại trẻ em 
Sở Y tế 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Thực hiện 

thường xuyên 

Hệ thống thông tin của 

Tổng đài 1022 được 

nâng cấp 

2 Nghiên cứu, áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong khai thác cơ sở dữ liệu 

CSAM (Child Sexual Abuse Material - tài liệu xâm hại tình dục trẻ em) 

Công an 

thành phố 
Sở Y tế Quý II/2028 

Báo cáo cấp có thẩm 

quyền nội dung đánh giá 

kinh nghiệm quốc tế và 

kiến nghị công tác  

V Triển khai các hoạt động truyền thông thống nhất, đồng bộ ở quy mô quốc gia; các hoạt động nâng cao nhận thức xã hội và thúc đẩy trách 

nhiệm, vai trò đồng hành của gia đình 
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STT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 
Sản phẩm/ Kết quả 

1 

Các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình tăng cường thông tin tuyên truyền 

về công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; nghiên cứu xây dựng các 

nội dung tuyên truyền, bổ sung chuyên mục phù hợp hoặc tham gia triển khai 

các loạt bài, chiến dịch truyền thông theo kế hoạch của Tiểu ban truyền thông 

về Chương trình. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Đài Truyền hình 

Việt Nam; Thông 

tấn xã Việt Nam; 

Đài Tiếng nói Việt 

Nam 

Thực hiện 

thường xuyên 

Cơ quan chủ trì có chỉ 

đạo, hướng dẫn thực 

hiện đối với 100% đơn 

vị liên quan; hoạt động 

truyền hình, thông tấn, 

báo chí về bảo vệ trẻ em 

trên môi trường mạng 

thực hiện thường xuyên 

2 

Triển khai có quy mô và hiệu quả Chương trình “Không một mình” với các 

chủ đề từng năm phù hợp với xu hướng, nguy cơ về an toàn trực tuyến đối 

với trẻ em, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để đồng hành, bảo 

vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng 

Công an 

thành phố 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Sở Y tế; 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Thực hiện 

thường xuyên 

Chương trình “Không 

một mình” được tổ chức 

hàng năm 

3 
Tổ chức các hoạt động tập huấn để nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng 

viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong công tác đưa tin, tuyên truyền 

về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Công an thành 

phố; Sở Y tế 

Thực hiện 

thường xuyên 

Cơ quan chủ trì có chỉ 

đạo, hướng dẫn thực 

hiện đối với 100% đơn 

vị liên quan; hội nghị, 

chương trình tập huấn 

được tổ chức thường 

xuyên 

VI Thúc đẩy sản xuất, lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật đại chúng, nội dung giải trí số lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn, thúc đẩy 

tư duy, sáng tạo cho trẻ em 

1 

Khuyến khích các văn, nghệ sĩ, ca sĩ, đạo diễn sáng tác, sản xuất các sản 

phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật đại chúng có giá trị giáo dục về văn hóa, 

lòng yêu nước, lịch sử, tinh thần tự hào dân tộc, có giá trị nhân văn, đề cao 

đạo đức, bồi dưỡng tâm hồn cho trẻ em; các chương trình, ứng dụng giải trí, 

giáo dục được chứng nhận “Nội dung an toàn cho trẻ em” 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Thực hiện 

thường xuyên 

Các sản phẩm văn hóa, 

văn học, nghệ thuật đại 

chúng có giá trị giáo dục 

trẻ em lành mạnh, tích 

cực được sáng tác, sản 

xuất, phát hành 



6 
 

STT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 
Sản phẩm/ Kết quả 

2 

Khuyến khích các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội 

dung số xây dựng các chuyên mục hoặc thường xuyên sản xuất các nội dung 

số có giá trị giáo dục lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn, bổ trợ kiến thức, kỹ 

năng số cho trẻ em 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Thực hiện 

thường xuyên 

Các sản phẩm tuyên 

truyền, sáng tạo nội dung 

số có giá trị giáo dục trẻ 

em lành mạnh, tích cực, 

nâng cao kỹ năng số 

được sản xuất, phát hành 

3 
Nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặt hàng các sản phẩm văn hóa. văn học, nghệ 

thuật đại chúng có giá trị giáo dục lành mạnh, tích cực theo các sự kiện trọng 

đại dịp kỷ niệm liên quan hoặc theo yêu cầu giáo dục trẻ em 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Thực hiện 

thường xuyên 

Sản phẩm văn hóa, văn 

học, nghệ thuật đại 

chúng có giá trị giáo dục 

trẻ em lành mạnh, tích 

cực, đảm bảo yêu cầu 

theo đặt hàng 

4 

Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những văn, nghệ sĩ, ca sĩ, người có ảnh 

hưởng trên môi trường mạng hoặc sản phẩm nghệ thuật, văn học, nội dung 

giải trí lệch chuẩn về văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp 

luật, ảnh hưởng đến trẻ em 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Công an thành 

phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

Báo cáo cấp có thẩm 

quyền kết quả xử lý vi 

phạm 

VII Nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách; phòng ngừa, ngăn chặn các mối nguy hại, rủi ro và đấu tranh, xử nghiêm minh các hành vi 

xâm hại trẻ em trên môi trường mạng 

1 

Hàng năm, tổ chức đào tạo, cấp chứng nhận, bổ sung lực lượng Điều tra viên 

trong Công an thành phố; định kỳ tổ chức các lớp tập huấn về công tác điều 

tra thân thiện, xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên trong các 

vụ án xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; tập huấn nâng cao năng lực 

phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho lực lượng Công an 

địa phương 

Công an 

thành phố 
 Thực hiện 

thường xuyên 

Hội nghị, khóa tập huấn 

được tổ chức thường 

xuyên; báo cáo cấp có 

thẩm quyền kết quả thực 

hiện 
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STT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 
Sản phẩm/ Kết quả 

2 
Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng áp 

dụng biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành 

vi sử dụng môi trường mạng xâm hại trẻ em, gây nguy hại cho trẻ em 

Công an 

thành phố 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Thực hiện 

thường xuyên 

Báo cáo cấp có thẩm 

quyền kết quả phòng 

ngừa, ngăn chặn, xử lý 

3 

Tăng cường phối hợp các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế tập huấn, nâng 

cao năng lực điều tra, giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em qua môi 

trường trực tuyến cho lực lượng trinh sát, điều tra viên của lực lượng Công 

an 

Công an 

thành phố 
 Thực hiện 

thường xuyên 

Hội nghị, khóa tập huấn 

được tổ chức thường 

xuyên; báo cáo cấp có 

thẩm quyền kết quả thực 

hiện 

4 

Phối hợp tổ chức lớp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho các Thẩm phán, Thư 

ký, Hội thẩm nhân dân, nâng cao kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự có trẻ 

em tham gia tố tụng; tổ chức các khóa tâm lý học, khoa học giáo dục đối với 

trẻ em để bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình giải quyết 

vụ án 

Đề nghị Tòa 

án nhân dân 

thành phố 

chủ trì 

 Thực hiện 

thường xuyên 

Hội nghị, khóa tập huấn 

được tổ chức thường 

xuyên; báo cáo cấp có 

thẩm quyền kết quả thực 

hiện 

5 
Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm 

sát hoạt động tư pháp cho lực lượng cán bộ, kiểm sát viên trong quá trình tố 

tụng hình sự các vụ án xâm hại trẻ em qua môi trường mạng 

Đề nghị Viện 

Kiểm sát 

nhân dân 

thành phố 

chủ trì 

 Thực hiện 

thường xuyên 

Hội nghị, khóa tập huấn 

được tổ chức thường 

xuyên; báo cáo cấp có 

thẩm quyền kết quả thực 

hiện 

6 

Thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi 

trường mạng, nhận diện nguy cơ trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng, 

hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng an toàn và năng lực phân loại, điều phối 

tin báo đến lực lượng chức năng phục vụ hoạt động tư vấn, hỗ trợ, can thiệp 

của Tổng đài 1022; triển khai các chương trình tập huấn kỹ năng giao tiếp, 

tương tác, hướng dẫn thân thiện đối với trẻ em cho lực lượng cán Sở, chuyên 

viên làm công tác bảo vệ trẻ em của các Sở, ban, ngành 

Sở Y tế  Thực hiện 

thường xuyên 

Hội nghị, khóa tập huấn 

được tổ chức thường 

xuyên; báo cáo cấp có 

thẩm quyền kết quả thực 

hiện 
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STT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 
Sản phẩm/ Kết quả 

7 
Tư vấn, hỗ trợ giúp trẻ phục hồi về tâm lý, thể chất và tinh thần khi bị xâm 

hại trên môi trường mạng cũng như hỗ trợ pháp lý cho trẻ em; hỗ trợ tái hòa 

nhập, phát triển kỹ năng bản thân sau khi bị tổn thương 

Sở Y tế  Thực hiện 

thường xuyên 

Báo cáo cấp có thẩm 

quyền kết quả tư vấn, hỗ 

trợ 

VIII Củng cố công tác phối hợp liên ngành, đảm bảo thông suốt, thường trực và hiệp đồng hiệu quả 

1 
Các Sở, ngành trực thuộc liên quan bố trí, hình thành mạng lưới đầu mối 

thường trực theo ngành dọc, sẵn sàng phục vụ tiếp nhận, xử lý các yêu cầu 

công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng 

Công an 

thành phố 

Sở Y tế; Sở Giáo 

dục và Đào tạo; 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

Sở Tư pháp; Viện 

Kiểm sát nhân dân 

thành phố; Tòa án 

nhân dân thành 

phố 

Quý III/2026 

Các cơ quan chủ trì, phối 

hợp có văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn bố trí đầu 

mối, thiết lập mạng lưới 

theo ngành dọc phục vụ 

thực hiện Chương trình 

IX Tăng cường hợp tác quốc tế 

1 

Duy trì tham gia các hoạt động thực thi pháp luật quốc tế; đảm bảo 100% các 

yêu cầu xác minh vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, tán phát tài liệu khiêu dâm 

trẻ em, thông tin về đối tượng nước ngoài có tiền sử xâm hại tình dục trẻ em 

nhập cảnh Việt Nam từ đối tác, cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài, được 

tiếp nhận, xử lý 

Công an 

thành phố 
 Thực hiện 

thường xuyên 

Các hoạt động thực thi 

pháp luật quốc tế thực 

hiện thường xuyên; báo 

cáo cấp có thẩm quyền 

kết quả thực hiện 

2 

Tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác trong tập huấn, đào tạo nâng cao 

năng lực phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho 

lực lượng chức năng tại TP. Đồng Nai; thực thi các quy định, khuyến nghị 

của Công ước Hà Nội. 

Công an 

thành phố 

Các đơn vị có liên 

quan 

Thực hiện 

thường xuyên 

Các hoạt động hợp tác 

quốc tế với UNODC 

thực hiện thường xuyên; 

báo cáo cấp có thẩm 

quyền kết quả thực hiện 
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STT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 
Sản phẩm/ Kết quả 

3 
Thực hiện tốt các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và 

các quốc gia phục vụ đấu tranh tội phạm xâm hại trẻ em, tán phát tài liệu 

khiêu dâm trẻ em xuyên quốc gia 

Đề nghị Viện 

Kiểm sát 

nhân dân 

thành phố 

chủ trì 

Công an thành 

phố; Sở Ngoại vụ 

Thực hiện 

thường xuyên 

Các hoạt động tương trợ 

tư pháp về hình sự thực 

hiện thường xuyên 

4 
Hợp tác chặt chẽ với Tòa án các nước, đối tác nước ngoài thực hiện các dự 

án hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả giải quyết, xét xử các vụ án xâm hại trẻ 

em trên môi trường mạng. 

Đề nghị Tòa 

án nhân dân 

thành phố 

chủ trì 

 Thực hiện 

thường xuyên 

Các hoạt động hợp tác 

thực hiện thường xuyên 

5 

Triển khai thực hiện hiệu quả Khung năng lực số và Khung thí điểm giao dục 

trí tuệ nhân tạo theo chỉ đạo của Bộ GDĐT. Từng bước cung cấp cho người 

học các kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn trên không gian mạng 

theo các quy định hiện hành. 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Sở Ngoại 

vụ; Công an thành 

phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

Hoạt động đối thoại quốc 

tế về an ninh mạng trong 

ngành giáo dục thực hiện 

thường xuyên; báo cáo 

cấp có thẩm quyền kết 

quả 

6 
Khuyến khích các tổ chức phi chính phủ quốc tế tuân thủ pháp luật Việt Nam, 

tăng cường các hoạt động, dự án nâng cao năng lực số, thu hẹp khoảng cách 

số, phòng ngừa xâm hại trẻ em trên môi trường mạng tại TP. Đồng Nai. 

Công an 

thành phố 

Sở Ngoại vụ, Sở 

Nội vụ 

Thực hiện 

thường xuyên 

Thực hiện các hoạt động 

làm việc, tác động, thúc 

đẩy, khuyến khích 

thường xuyên; báo cáo 

cấp có thẩm quyền kết 

quả thực hiện 
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STT Nội dung nhiệm vụ 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 
Sản phẩm/ Kết quả 

7 Cung cấp các nội dung đánh giá, xây dựng báo cáo về bảo vệ trẻ em trên môi 

trường mạng phục vụ xếp hạng, đánh giá khi có yêu cầu 

Công an 

thành phố 

Tòa án nhân dân 

thành phố; Viện 

kiểm sát nhân dân 

thành phố; Sở Y 

tế; Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Sở Khoa 

học và Công nghệ; 

Sở Tư pháp 

Thực hiện 

thường xuyên 

Báo cáo trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt 

X Đảm bảo cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết về kết quả triển khai; có cơ chế ghi nhận, khen thưởng, vinh danh các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc 

1 
Đảm bảo thực hiện công tác sơ kết hàng năm và tổng kết giai đoạn 2026-

2030; có hình thức biểu dương, khen thưởng theo quy định đối với các cá 

nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình 

Công an 

thành phố 
 Thực hiện 

thường xuyên 

Báo cáo cấp thẩm quyền 

sơ kết hàng năm và tổng 

kết giai đoạn 2026-2030; 

tổ chức Hội nghị theo 

tình hình thực tế 
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